
 

LƯU Ý 
1.  Quý nhà thầu vui lòng: 

-  Mở Bảo lãnh dự thầu theo mẫu đính kèm (Mẫu 04A, 04B – Trang 53-57                

E-HSMT), để tránh về sau phải yêu cầu ngân hàng mở bảo lãnh dự thầu điều chỉnh 

cho đúng với mẫu áp dụng của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. 

Gói thầu chia thành 02 phần (Bảng X - Trang 43 E-HSMT), nhà thầu có thể mở 

Bảo lãnh dự thầu gộp nhiều phần nếu tham gia nhiều phần. 

Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Trong trường 

hợp Bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu thì nhà thầu cần phải gia hạn 

hiệu lực của thư bảo lãnh tương ứng, do đó nhà thầu có thể đề nghị ngân hàng 

phát hành thư bảo lãnh theo khoảng thời gian quy định và cộng thêm một số ngày 

để không phải tiến hành điều chỉnh hiệu lực của bảo lãnh dự thầu. 

- Đính kèm: 

+ Đầy đủ các tài liệu yêu cầu tại mục 10.1-10.8 E-CDNT, Chương II – Bảng dữ 

liệu (Trang 28 E-HSMT). 

+ Đầy đủ các biểu mẫu dự thầu yêu cầu tại Chương IV – Biểu mẫu mời thầu và 

dự thầu (Trang 46, 47 E-HSMT). 

-  Cung cấp thông tin liên hệ của người phụ trách gói thầu để Bên mời thầu liên hệ nếu 

trúng thầu gồm: Tên, email, số ĐT. 

2. Giá gói thầu: Là giá đã bao gồm thuế GTGT 10%. 

3.  Các yêu cầu làm rõ E-Hồ sơ mời thầu, ngoài việc đăng tải trên hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia, Quý nhà thầu vui lòng gửi đồng thời yêu cầu đến email của người 

phụ trách thực hiện gói thầu để yêu cầu làm rõ được tiếp nhận nhanh nhất, cụ thể 

như sau: 

-  Ms.Lan - P.TM-DV, Viện NCKH&TK DKB, LDVN Vietsovpetro. 

-  Email: lanpq.rd@vietsov.com.vn 

-  Điện thoại: 0254 3 839 871 - Ext 2314 

----------------------------------------------------- 
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HỒ SƠ MỜI THẦU 

MUA SẮM HÀNG HÓA 

 

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC 

MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ 

 

Hình thức thực hiện: 

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng  
 

 

Số hiệu gói thầu: VT-4606/25-NIPI-TTH/HSMT 

Số E-TBMT (trên Hệ thống): _________________ 

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên 

Hệ thống): 

Cung cấp hóa chất thí nghiệm 

Dự án (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

Lô 09-1 

Phát hành ngày (theo nội dung E-

TBMT trên Hệ thống): 
_________________ 

Ban hành kèm theo Quyết định (theo 

nội dung E-TBMT trên Hệ thống): 
VT-4606/25-NIPI-TTH/HSMT 
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MỤC LỤC  

 

Mô tả tóm tắt   

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Danh mục 

Phụ lục 2. Yêu cầu kỹ thuật 

Phụ lục 3. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông 

tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-

HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định 

tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với 

từng gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

-  Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp 

tin PDF và đăng tải trên Hệ thống;  

-  Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo 

định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

-  Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về 

tài chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) 

là tệp tin PDF do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu 

mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn 

chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm 

hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên 

Hệ thống. 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ 

thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm 

hàng hoá (nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư 

chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành 

bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Phần này bao gồm các tài liệu: 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu  
1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức 

một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần 

thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) 

được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích 

từ ngữ trong 

đấu thầu qua 

mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được 

quy định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, 

nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng 

được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu 

được quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm  
4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công 

tác lựa chọn nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ 

dự thầu hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không 

ký Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác 

nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu 

cầu của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng 

minh năng lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ 

sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu 

cầu ) và đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách 

quan trong Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 

thật; đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc 

làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng 

đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh 

tra, kiểm toán; 



 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 6 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu 

trong lựa chọn nhà thầu; 

c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu; 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động 

đấu thầu; 

đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can 

thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau 

đây: 

a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm 

Bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, 

chủ đầu tư không đúng quy định của  Mục 5-CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ 

yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình 

lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ 

đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người 

đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do 

nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, 

thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể 

(thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự 

thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám 

sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên 

mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc 

tại cơ quan, tổ chức đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối 

với gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà 

thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành 

theo quy định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản 

cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự 

thầu/Hồ sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời 
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thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ 

sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo 

thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên 

môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai 

kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu 

mật theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 

thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD 

(sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã 

được kê khai trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách 

hợp lệ của 

nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của 

nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu 

hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của 

Luật Đấu thầu và Chủ đầu tư; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước 

mà cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 
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d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 

cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-

CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3.  Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu 

cấu thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục: 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn 

chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu 

sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này 

không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ 

đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT 

và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu 

thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù 

hợp. 

7. Sửa đổi, 

làm rõ E-

HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định 

sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi 

cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được 

thực hiện trong thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có 

thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh 

E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải 

gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm 

rõ đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối 

thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên 

mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để 

xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ 

thống  trong thời gian tối đa theo quy định tại BDL trước ngày có thời 

điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không 

nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải 

sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy 

định tại Mục 7.1 E-CDNT. 
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7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để 

kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập 

nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu 

(nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu 

để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ 

theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội 

nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và 

nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ 

E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội 

nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo 

quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không 

phải là văn bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không 

có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do 

để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời 

thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực 

tiếp để biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 

thầu 
E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời 

thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi 

chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo 

quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách 

nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT 

được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT 

(catalogue…) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm 

theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời 

thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành 

phần của E-

HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 

E-CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà 

thầu liên danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-

CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-

CDNT; 

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin 
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theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định 

tại Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu 

kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành 

E-HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-

HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu 

có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay 

thế đó mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án 

chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ 

nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông 

tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay 

thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, 

chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương 

án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 

Chương III. 

13.  Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các 

khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn 

bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ 

điền giá dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng 

mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất 

giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm 

giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các 

bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-

HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các 

cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 

12.2, Mẫu số 13 Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 

phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều 

phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong 

phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì 

thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong 

trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả 

phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường 

hợp nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng 

gói thầu thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của 

đơn giá thấp khác thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên 

bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT 

của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền 

thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 

chứng minh 

sự phù hợp 

của hàng hóa, 

dịch vụ liên 

quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so 

với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng 

minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật 

quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang 

thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

nơi hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo 

hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình 

chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công 

nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm 

căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo 

hiểm1, lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên 

quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo 

từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản 

của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê 

những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương 

V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp 

vật tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau 

đây gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành 

đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-

BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị 
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cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do 

Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không 

nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn 

chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng 

minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự 

tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương 

V.  

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong 

Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu 

cầu tại Chương III. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài 

liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông 

tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng 

của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17.  Thời hạn 

có hiệu lực 

của E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của 

E-HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực 

của E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian 

có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau 

khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc 

gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được 

xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc 

thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-

HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, 

trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và 

chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ 

thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình 

thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước 

hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam phát hành. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh 

của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh và đính kèm 

khi nộp E-HSDT. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo 

quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng 

phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành 

viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu 

theo một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự 

thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định 
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tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong 

liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó 

sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong 

liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn 

trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT 

thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ 

không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu 

trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên 

danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, 

bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành 

viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các 

thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn 

mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên 

nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 

18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong 

liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

được quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so 

với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ 

hưởng, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định 

tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp 

áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư 

bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp 

pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu 

có). 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo 

đảm dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được 

lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng 

có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh 

dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) 

và đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 
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- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, 

nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các 

công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi 

phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại 

điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo quy định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu 

được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản 

thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  hoặc 

đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong E-HSDT hoặc rút 

lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng không 

thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong 

thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên 

mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả 

kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo 

lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp 

sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên 

mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong 

đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có 

thể lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá 

trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham 

dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng 

giá trị cộng gộp thì Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo 

đảm dự thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà 

thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm 

dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi 

phạm. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 
19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi 
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E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ 

đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi 

theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút 

và sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-

TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành 

viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT 

sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã 

nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để 

sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành 

nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi 

Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp 

lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành 

công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian 

rút E-HSDT của nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm 

đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công 

trên Hệ thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu 

trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao 

gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 
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- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm 

các thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao 

hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà 

thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình 

lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của 

nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong 

biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo 

hợp đồng (nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được 

phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan 

đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong 

suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn 

nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo 

yêu cầu của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh 

nghiệm của nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài 

chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm 

nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, 

không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và 

Bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và 

nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm 

và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu 

không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng 

được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-

HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên 

mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà 

thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu 

thiếu các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, 

năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, 

tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì 

được gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng thời gian quy định tại 

BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của 

nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần 

của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT 

hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên 

cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 
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23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà 

thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên 

tắc thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 

dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu 

yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng 

thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở 

đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-

HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc 

thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong 

E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một 

phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-

HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội 

dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu 

trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội 

dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa 

là những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây 

hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn 

của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 

cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của 

E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT 

theo quy định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng 

tất cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-

HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung 

cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-

HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai 

khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó 

nhằm làm cho E-HSDT đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT 

thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không 

phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-
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HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông 

tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm 

chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan 

đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu 

để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào 

của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu 

này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và 

có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được 

điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp 

ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để 

thực hiện các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm 

của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, 

tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ 

thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem 

xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng 

các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh 

nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 

sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được 

chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc. 

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác 

ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc 

thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu 

trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được 

Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc 

khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% 

trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) 

tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng 

thầu”. 

28. Ưu đãi 

trong lựa chọn 

nhà thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp 

hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 

25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT 

để so sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng 

hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong 

giá hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được 
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tính theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng 

hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao 

gồm cả phí, lệ phí (nếu có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản 

xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu 

đãi theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, 

đánh giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của 

nhà thầu được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối 

tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá 

trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu 

tiên xếp hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt 

Nam và Liên Bang Nga. 

29. Đánh giá 

E-HSDT 
29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại 

E-BDL để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và 

phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu 

chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để 

đánh giá E-HSDT.  Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT 

nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá 

thấp nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính 

kèm để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong 

E-HSDT. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không 

trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu 

sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận 

liên danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 

chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 
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2 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính 

kèm để đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa 

vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm 

trên cơ sở thông tin kê khai, trong E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất 

hàng hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài 

liệu đính kèm để đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ 

chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm 

thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà 

thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về 

tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III 

và thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách 

xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại 

E-BDL. Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính 

thì không cần phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu 

được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. 

Nhà thầu được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và 

đối chiếu tài liệu  không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà 

thầu xếp hạng tiếp theo vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) 

và đối chiếu mà không phải xếp hạng nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và 

các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá 

dự thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản 

mở thầu trên Hệ thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu 

thấp nhất bằng nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-

CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm 

b Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-

CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương 

thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng 
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thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp 

theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT 

không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề 

xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà 

thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần 

đối với từng vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có 

nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị 

loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không 

trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-

HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định 

tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, d khoản 

này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên 

webform và file đính kèm thì thông tin trên webform (nếu có)  là cơ sở 

để xem xét, đánh giá; 

d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai 

thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối 

với gói thầu mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà 

thầu sẽ không được hưởng ưu đãi; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu 

để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-

HSDT.  

30. Đối chiếu 

tài liệu 
30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu 

được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh 

tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu 

với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền 

mặt theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, 

đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, 

thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng 

minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng 

chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng 

thầu. Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu 
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tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn 

đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi 

là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ 

sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng 

và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào 

thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu 

của nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa 

phù hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung 

khác nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc 

ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp 

đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà 

thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói 

thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 

E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự 

chủ chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay 

thế trước khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá 

E-HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các 

vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực 

hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân 

sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh 

nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và 

nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 

thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp 

đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu 

giá, tiến độ thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 
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thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp 

đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, 

bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo 

cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 

vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng 

tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 

xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu 

không thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời 

thầu có thể xem xét, thương thảo qua mạng. 

32.  Điều kiện 

xét duyệt 

trúng thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều 

kiện sau đây: 

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 

Mục 2 Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương III;  

31.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 

không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói 

thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt 

thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng 

thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công 

việc, tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ 

đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu 

hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được 

lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 

hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi 

bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  

dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến 

hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải 

đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 
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33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 

05 ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả 

bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ 

trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 

E-CDNT. 

34.  Thông báo 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết 

quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư 

phải đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-

CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống 

phải nêu rõ lý do hủy thầu. 
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35. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc 

giảm khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay 

đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ 

thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-

HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung 

khối lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong 

Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên 

mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông 

qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 

3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp 

đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu 

không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và 

trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo 

đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn 

nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ 

thống. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa 

chọn còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói 

thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không 

còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy 

định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với 

nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 

đồng (nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh 

toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu 

theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có 

hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một 

mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 
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a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia 

hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ 

quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét 

lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu theo quy định của Bên mời thầu. 

38.2.  Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 

gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người 

có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật 

đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực 

hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất thí nghiệm. 

Tên dự án: Lô 09-1 

Số lượng các phần thuộc gói thầu: 02 phần. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 09-1 

E-CDNT 5.1 

(c) 

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% 

với Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, trừ trường hợp nhà thầu là 

công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói 

thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà 

thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một 

tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán, thiết kế kỹ thuật tổng thể: Không có. 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không có. 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không có. 

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT: Không có. 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Không có. 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có. 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch 

vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: 

Không có. 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức 

trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một 

cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của 

nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về 

tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan 

trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài 

chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng 

thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà 

thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của 

tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức 
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sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi

n

i=1

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên 

danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên 

danh thứ i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp". 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 3 ngày làm việc trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 

khoảng thời gian tối thiểu 3 ngày làm việc trước ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 1 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: ____ [theo quy định hiện hành của Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia]. 

E-CDNT 10.1-

10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo 

định dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

-  BCTC năm 2022, 2023, 2024 

-  Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ 

kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu: 

Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có xác nhận của cơ 

quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai và văn bản xác nhận của cơ 

quan quản lý thuế (xác nhận số nôp cả năm) về việc thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế hoặc Thông báo xác nhận không còn tiền thuế nợ của cục 

Thuế,… 

-  Hợp đồng tương tự kèm theo hóa đơn/biên bản nghiệm thu chứng 

minh hợp đồng đó đã hoàn thành. 

Và các tài liệu chứng minh E-HSDT đáp ứng các yêu cầu được quy 

định tại E-HSMT. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan 

theo định dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính 

kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu: Không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 
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E-CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành 

của giá chào theo các yêu cầu sau: 

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại 

kho  VIETSOVPETRO, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm 

tra, đóng gói hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo 

yêu cầu, chi phí thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí vận chuyển 

đến kho VIETSOVPETRO, phí bảo hiểm hàng hóa v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và 

phí theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các 

khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại 

thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

 Đối với Lô 09-1: Thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng 

hóa nhập khẩu trên Tờ Khai Hải Quan được miễn theo Hiệp định liên 

Chính phủ. 

- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để 

thực hiện gói thầu. 

E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng 

thay thế): Không quy định. 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của 

nhà thầu: Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng 

của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối 

tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: Phần 1 - 2.500.000 đồng, Phần 2 - 

2.500.000 đồng. (Nhà thầu có thể làm chung 1 bảo lãnh dự thầu cho 

cả 2 phần nếu tham gia cả 2 phần). 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 150 ngày, kể từ ngày 

có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu 

không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu 

được phê duyệt.  

E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách 

hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 3 ngày làm 

việc, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: không quy định 

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi: Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu 

đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, 

hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng 

hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi 
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giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. 

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất. 

E-CDNT 

29.3(d) 

Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu 

bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

E-CDNT 

29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh 

sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi 

(nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

E-CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: Không áp dụng. 

E-CDNT 31.4 Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ 

đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. 

E-CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%. 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

E-CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: không áp dụng. 

E-CDNT 38.2 - Người có thẩm quyền: Ông Đào Nguyên Hưng - Viện trưởng Viện 

NCKH&TK dầu khí biển, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

 + Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0254.3839871. Fax: 0254.3563373 

+ E-mail: hungdn.hq@vietsov.com.vn 

- Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải 

quyết kiến nghị:  

+ Địa chỉ: Văn thư, Viện NCKH&TK dầu khí biển, Liên doanh Việt-

Nga Vietsovpetro. 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Điện thoại: 0254.3839871. Fax: 0254.3563373 

+ E-mail: anbh.rd@vietsov.com.vn 

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Viện 

NCKH&TK dầu khí biển, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. 105 Lê 

Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 

0254.3839871. Fax: 0254.3563373 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau 

đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và (đã mặc 

định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong 

bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

-     Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu 

độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói 

thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầukhông có tên trong hai hoặc nhiều 

E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị 

bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT phải 

được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi 

Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết 

theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, 

trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai 

trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ 

vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo 

lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

2.  Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp 

luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm 

theo Giấy ủy quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị 

tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương 

IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong 

bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các công việc thuộc quá 

trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công 

việc không thuộc các hạng mục này.  

3.  Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 
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Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 

01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

và được scan đính kèm trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh 

nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải 

đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán 

của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp 

thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không 

phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-

HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam theo tỷ giá bán ra  tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy 

động công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ 

thể phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá 

kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công 

ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.  
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Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế  Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 3 (6)năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu: 

quy định tại bảng X (7). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

hóa tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương 

tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành 

viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng 

thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(9) đến 

thời điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 

05A 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

- Có tính chất tương tự: có cùng chủng loại, tương 

tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với 

hàng hóa của gói thầu đang xét (10); Liệt kê các hợp 

đồng có nội dung thể hiện những công việc cung 

cấp hàng hóa có nội dung như gói thầu hoặc có nội 

dung liên quan tương ứng lĩnh vực cung cấp hàng 

hóa đó. 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: quy định tại bảng 

X (11). 

- Mức độ hoàn thành: Đã thực hiện xong đến 

80% giá trị hợp đồng. Để chứng minh HĐTT đã 

hoàn thành theo tỷ lệ được quy định, nhà thầu phải 

cung cấp được Biên bản nghiệm thu và hóa đơn. 

5 Khả năng bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác(12) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách 

sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-

HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có 

đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

theo yêu cầu của E-HSMT. 

Không áp 

dụng 

Không áp dụng Không áp dụng Không áp 

dụng 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa 

hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách 

việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng 

công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết 

luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết 

luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài 

hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải 

quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những 

thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết 

tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu 

nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp 

đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 

phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại 

không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một 

số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp 

đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ 

một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của 

năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập 

nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa 

vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp 

thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính 

thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế 

phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà 

nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm 

Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 
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cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước 

năm Y (năm Y-1). 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm 

Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 

cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước 

năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của 

nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế 

và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của 

nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 

(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, 

việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở 

báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-

HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số 

năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà 

thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng 

nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm 

Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 

cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất 

thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu 

là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. 

Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 

2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 

như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

= [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông 

thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 
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b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

= (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức 

này là 1,5.   

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 

cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói 

thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ 

thể hệ số “k”. 

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh 

hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

(10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định 

hiện hành của Vietsovpetro. 

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với 

quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá 

này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-

HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo 

yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp 

ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. 
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Bảng số 02 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (2) đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 

đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa 

khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 

07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Nội dung 

cam kết 

theo đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 

08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) của 3 (6)năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu 

có giá trị tối thiểu: quy định tại bảng X (7). 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 

08 

4 Năng lực sản xuất 

hàng hoá(8) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng 

lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp 

ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau 

đây: không yêu cầu 

Không áp 

dụng 

Không áp dụng Không áp dụng Mẫu số 

05B 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

5 Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán 

hàng khác(9) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 

hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 

các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 

vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 

của E-HSMT. 

Không áp 

dụng 

Không áp dụng Không áp dụng Không 

áp dụng 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa 

hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách 

việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng 

công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không 

phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu 

chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của 

Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không 

hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải 

quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà 

nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do 

lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không 

hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 

phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại 

không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một 

số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp 

đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ 

một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của 

năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập 

nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa 

vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp 

thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính 

thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế 

phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà 

nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm 

Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 

cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước 

năm Y (năm Y-1). (Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà 

thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai 
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thuế và nộp thuế của năm 2022). 

 (5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của 

nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 

(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, 

việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở 

báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-

HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số 

năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà 

thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm 

Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 

cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất 

thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu 

là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. 

Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 

2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng 

nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu 

là tháng 11 năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 

2021.  

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 

như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

= [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông 

thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường 
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yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 

cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói 

thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ 

thể hệ số “k”. 

(8) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính 

chất, quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, 

dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất 

tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ 

các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với 

yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương 

mại.   

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao 

nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng 

yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k 

= 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời 

thầu lớn thì có thể quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 

20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa 

cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể 

đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết 

kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một 

phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số 

hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung 

cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn 

phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 

4-Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên 

cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu 

mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với 

phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… 

để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công 

suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 

cấp, năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số 

lượng mà nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong 

trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-

HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo 

yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp 

ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ 

tiêu chí đánh giá này. 
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Bảng X (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 

 VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 

 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần (lô) 

Giá trị ước 

tính từng 

phần 

(bao gồm 

thuế GTGT 

10%) 

(VND) 

Doanh thu 

bình quân 

hằng năm 

(không bao 

gồm thuế 

VAT)* 

(VND) 

Quy mô hợp 

đồng tương 

tự (áp dụng 

đối với nhà 

thầu thương 

mại)** 

(VND) 

Năng 

lực sản 

xuất 

hàng 

hóa (áp 

dụng 

đối với 

nhà sản 

xuất) 

Khả 

năng 

bảo 

hành, 

bảo trì 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Phần 

1 

Nhóm I: Các 

hóa chất thông 

thường 

196.743.800 270.000.000 100.000.000 
Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

2 
Phần 

2 

Nhóm II: Các 

hóa chất cần 

giấy phép theo 

Nghị định 

113/2017/NĐ-

CP 

210.394.800 290.000.000 106.000.000 
Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện 

nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng 

số 02 Chương này. 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ 

trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần 

đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự 

tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô 

hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:  

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: Không yêu cầu.   

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp: Đạt/Không đạt 

Theo “Tiêu chí đánh giá kỹ thuật” - Tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các Phụ lục  

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế phí, lệ phí phát sinh trong 

nước Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế VAT trên tờ khai nhập khẩu 

sẽ được miễn cho lô 09-1; 

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 

(nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp 

hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện E-HSDT đáp ứng căn bản E-HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi 

khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 

không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và 

thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự 

sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở 

cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá 

trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công 

việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc 

này theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá 

trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu 

tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số 

lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ 

được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung 

nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số 

lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá 

dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với 

số lượng nêu trong E-HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được 

hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược 

lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng 



 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 45 

dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường 

hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa 

lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 

theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho 

việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm 

cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được 

cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng 

trong E-HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi 

cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong E-HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực 

hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào 

thiếu trong số các E-HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp trong E-HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ 

thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt 

của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn 

cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì 

tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong E-HSDT 

của nhà thầu này; trường hợp E-HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng 

thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm 

cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được 

thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai 

lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Không áp dụng. 

Mục 6. Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp 

hạng nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng  

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ 

trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những 

hàng hóa đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao 

hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro 

xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem 

xét và quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục 

đánh giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi 

ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp 

đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

1 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 
X  

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu 

Webform và 

scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu độc lập) 
 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu liên danh) 
 X 

6 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 

thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 
 X 

7 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng 

hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 
 X 

8 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 

lỗi của nhà thầu trong quá khứ 
 X 

9 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

10 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà 

thầu phụ 
 X 

11 

Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty 

thành viên đảm nhận phần công việc của gói 

thầu 
 X 

12 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

13 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu   X 

14 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu  X 

15 
Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa 

(đối với Lô 09-1) 
 X 
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16 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 
X 

17 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối 

với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê 

khai chi phí nhập ngoại) 

 

X 

18 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối 

với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê 

khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

X 
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Mẫu số 01A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng 

loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Mô tả 

hàng 

hóa(1) 

(ký mã 

hiệu, nhà 

sản xuất) 

Yêu cầu 

về xuất 

xứ hàng 

hóa (nếu 

có)(2) 

Địa điểm dự án  

Ngày giao hàng(3)  

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 

yêu cầu giao hàng 

đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 

lần] 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 

yêu cầu giao hàng 

đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 

lần] 

1 

Tham chiếu 

theo file “Yêu 

cầu kỹ thuật” 

đính kèm tại 

Phần 4. Các 

Phụ lục của    

E-HSMT 

Tham chiếu 

theo file “Yêu 

cầu kỹ thuật” 

đính kèm tại 

Phần 4. Các 

Phụ lục của    

E-HSMT 

Tham chiếu 

theo file “Danh 

mục” đính kèm 

tại Phần 4. Các 

Phụ lục của    

E-HSMT 

Theo quy 

định tại 

Chương V 

Theo quy 

định tại 

Chương V 

Viện NCKH&TK, 

LDVN Vietsovpetro. 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, 

phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

07 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

14 tuần kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Ghi chú: 

(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(3) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V. 
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

(1) Không áp dụng các quy định dưới đây: 

“Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu 

nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị 

đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa 

trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 

văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.”  
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày 

được ghi trên E-HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail:  

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung 

sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 

thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 

danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các 

thành viên của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có 

quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. 

Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình 

như đã thỏa thuận hoặc vi phạm các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên 

đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư theo 

quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy định 

tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 
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Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên 

danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau : 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, 

kể cả văn bản đề nghị làm rõ E-HSMT và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc 

văn bản để nghị rút E-HSDT, sửa đổi, thay thế E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công 

việc cụ thể theo bảng dưới đây2:  

STT 
Tên 

 

Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 

tổng giá dự thầu 

Giá trị theo tỷ lệ 

% so với tổng giá 

dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Tên thành viên thứ 

nhất (thành viên 

đứng đầu liên danh) 

- Công việc 1:_____ 

___% ____  VNĐ/USD 
- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
___% 

 
____  VNĐ/USD - Công việc 2:_____ 

………….. 

..... ......... …………..   

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% 

____  VNĐ/USD 

3.  Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng 

với chủ đầu tư như sau: 
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- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh 

toán được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối 

lượng công việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) 

Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị 

công việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán 

được qui định trong hợp đồng. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

1.  Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2.  Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên 

hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có 

giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 Ghi chú: 

1 Nhà thầu cập nhật. 

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà 

từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của 

từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong 

liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công 

việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân 

chia các công việc không thuộc các hạng mục này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa 

thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.  
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-

BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua 

sắm____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số 

trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng 

một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không 

cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 

văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-

HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 

luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-

CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và 

đối chiếu tài liệu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương 

thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại 

các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 03 
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ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất 

khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 

hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 

bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 

Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn 

đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 

hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu 

ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận 

trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến 

trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không 

đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi 

Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự 

thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm 

quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu 

vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu 

cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự 

thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam 

kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại 

Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm 

____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích 

yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham 

dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng 

tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không 

hủy ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không 

cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 

văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-

HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 

luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-

CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) 

và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời 

thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng 

(nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu 

có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng 

rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành 
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công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất 

khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên 

danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại Mục 18.5 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên 

danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 

hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 

bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 

Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn 

đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 

hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu 

ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận 

trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong 

vòng 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến 

trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không 

đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi 

Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo 

đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi 

nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu 

nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo 

lãnh dự thầu không hủy ngang. 
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(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà 

thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc 

cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường 

hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả 

liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, 

trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho 

nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam 

kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại 

Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.   
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Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 

đồng; số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: 
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin trong hợp đồng] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi thông tin trong hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các thông tin khác (nếu có)] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT.  
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(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu 

này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu 

này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ 

giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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 Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy]  

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY 

KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 

lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh 

giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, 

EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; 

trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê 

khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường 

hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu 

này. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT 

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) (2) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo 

Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu 

chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông 

tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm 

đó (chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng 

năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 
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Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm 

mà nhà thầu có số liệu tài chính.  

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê 

khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu 

phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình 

đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh 

có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ 

các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà 

thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ 

liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo 

bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có 

xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế 

điện tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo 

Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định 

được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai 

vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực 

hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan 

các tài liệu này trong E-HSDT. 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 
Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy 

động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê 

khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào 

giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói 

thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng 

Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so 

với giá dự thầu. 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1       
 

2       
 

3       
 

…       
 

Ghi chú: 

Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Nhà thầu điền theo Danh mục hàng hóa do Bên mời thầu cung cấp. 

Cột (8): Nhà thầu điền  
(*)Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng 

sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao 

hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]  
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Mẫu số 10B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU 
 

 

STT 

 

Danh mục hàng hóa 

 
Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ sản 

xuất) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị tính 

 

Khối lượng 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hàng hóa thứ 1            

2 Hàng hóa thứ 2           

…            

n Hàng hóa thứ n         

 
Ghi chú: 

- Cột (2), (9), (10): Nhà thầu điền theo Danh mục hàng hóa do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước (M1) 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài (M2) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M1) + (M2) 
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Mẫu số 12.1 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

ĐỐI VỚI LÔ 09-1 

 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa sản xuất, gia công ngoài Việt Nam nhưng đã nhập khẩu và đang 

chào tại Việt Nam 

 

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam. 

 

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Ký mã hiệu, nhãn hiệu Nhà sản xuất Xuất xứ Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4*8 

1        A1 

2        A2 

3        A3 

.....        … 

n        An 

Tổng cộng giá dự thầu  A=A1+A2+ ...+An 

Tiền thuế GTGT                T 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)            

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU)             

 M1=A+T 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4): Tham chiếu theo Danh mục quy định trong Phần 4 - Các Phụ lục của E-HSMT; 

Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M1) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
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Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 

28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT 

của nhà thầu sẽ bị loại. 

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam 

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam. 

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Ký mã hiệu, nhãn hiệu Nhà sản xuất Xuất xứ Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4*8 

1        A1 

2        A2 

3        A3 

....        … 

n        An 

Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế 

GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu 

trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ.  

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 

M2=A1+A2+ 

...+An 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4): Tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong Phần 4 - Các Phụ lục của E-HSMT; 

Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M2) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
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Thành tiền (M2) không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan, nhưng bao 

gồm tất cả các loại thuế, phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo Hiệp định liên Chính 

phủ. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 

28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT 

của nhà thầu sẽ bị loại. 

Căn cứ Điều 7 của Hiệp định liên Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2010 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang 

Nga về hợp tác liên tục trong thăm dò địa chất, khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vietsovpetro 

được miễn thuế hải quan trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi xuất/nhập vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ hoạt động 

sản xuất chính của Vietsovpetro. Quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu dựa trên tổng trị giá hàng hóa bao gồm tất cả các loại 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với giá trị hàng hóa nhập khẩu 

ghi trên tờ khai hải quan theo Danh mục hàng hóa miễn thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1. Tổng giá trị hàng hóa nêu trên là giá trúng 

thầu và giá hợp đồng. 
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Mẫu số 15A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  

[ghi tên quốc gia, vùng 

lãnh thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 

trong nước từ 25% trở lên 
Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1   □ □ □ □ 

2 Hàng hoá thứ 2   □ □ □ □ 

… …      

n Hàng hoá thứ n  □ □ □ □ 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo 

Mẫu 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]  
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Mẫu số 15B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 

hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hóa thứ 1            

2 Hàng hóa thứ 2            

… …           

n Hàng hóa thứ n           
       

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (5) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng hóa 

trong E-HSDT 

Giá trị thuế 

các loại(2) 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Hàng hoá thứ 1          

2 Hàng hoá thứ 2          

… …         

n Hàng hoá thứ n         

      

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

(Theo tài liệu “Yêu cầu kỹ thuật” đính kèm tại Phần 4. Các Phụ lục) 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG (ĐKC) 

1. Định nghĩa 

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1.  “Chủ đầu tư” là Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng; 

1.2.  “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được 

hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 

1.3.  “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và 

được quy định tại Hợp đồng; 

1.4.  “Nhà thầu phụ” là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do Nhà thầu đề 

xuất trong E-HSDT và được Nhà thầu ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan;  

1.5.  “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản 

sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6.  “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và 

dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí 

(nếu có); 

1.7.  “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

1.8.  “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ 

tùng; hàng tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế; 

1.9.  “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 

ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…;  

1.10.  “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản 

và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11.  “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng. 

2. Tài liệu hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

2.1.  Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu 

thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích 

cho nhau.  

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

a) Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Điều kiện chung của hợp đồng; 

e) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

f) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

3. Luật và ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 
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4. Thông báo 

4.1.  Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được 

thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng văn 

bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về 

việc tiếp nhận thông tin. 

4.2.  Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được 

hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

5.1.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày 

quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: 

a)  Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được thành lập theo pháp luật Việt Nam; 

b)  Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này là bảo 

đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc 

một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.  

c)  Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng. 

5.2.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng.  

5.3.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ 

tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. 

5.4.  Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng. 

6. Ký hợp đồng thầu phụ 

6.1.  Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu 

phụ quy định tại Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc 

sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu 

phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 

nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-

HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi 

được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu 

của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh 

nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu. 

6.2.  Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các 

điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ. 

7. Giải quyết tranh chấp 

7.1.  Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai 

bên thông qua thương lượng, hòa giải. 
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7.2.  Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời 

gian quy định tại Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng 

đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại 

Hợp đồng. 

8. Phạm vi cung cấp 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng. 

9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu 

chứng từ 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực 

hiện theo theo quy định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn, chứng 

từ tài liệu khác theo quy định tại Hợp đồng. 

10. Trách nhiệm của Nhà thầu 

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm 

vi cung cấp quy định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các 

dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC. 

11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng 

11.1.  Loại hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng.  

11.2.  Giá hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp 

hàng hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở 

bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

12. Thuế, phí, lệ phí 

12.1.  Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho 

đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư. 

12.2.  Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu 

tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ 

phí và được quy định tại Hợp đồng.  

12.3.  Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 

13. Tạm ứng 

13.1.  Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng, 

sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo 

lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

13.2.  Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu 

phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng 

đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho 

Chủ đầu tư. 

14. Thanh toán 

14.1.  Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm 

theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng 

với chứng từ nộp theo quy định tại Điều 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã 
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hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng. 

14.2.  Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.  

14.3.  Đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Quyền tác giả 

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ 

liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các 

bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc 

thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu 

và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó. 

16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng 

16.1.  Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác 

liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, 

không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có 

văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp 

trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể 

chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư 

cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường 

hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ 

liệu hoặc thông tin đó.  

16.2.  Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ 

Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu 

không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư 

cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

16.3.  Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC 

không áp dụng đối với các thông tin sau đây: 

a)  Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 

b)  Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà 

thầu; 

c)  Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải 

do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  

d)  Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có 

nghĩa vụ bảo mật thông tin. 

16.4.  Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do 

một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch 

vụ. 

16.5.  Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm 

dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì. 

17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo 

các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không 

quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo 
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thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia 

hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

18. Đóng gói hàng hoá 

18.1.  Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình 

vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận 

chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, 

nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích 

thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như 

khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng 

đến địa điểm dự án. 

18.2.  Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện 

hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu 

có) quy định ở Hợp đồng và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

19. Bảo hiểm 

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng 

phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản 

xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng. 

20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh   

20.1.  Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng. 

20.2.  Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao 

gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng: 

a)  Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa; 

b)  Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 

c)  Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa; 

d)  Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian 

đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà 

thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này; 

đ)  Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, 

sửa chữa hàng hóa. 

20.3.  Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo 

về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng 

cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác. 

21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ 

liên quan theo quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra 

theo quy định của Hợp đồng. 

22. Phạt và bồi thường thiệt hại 

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng. 

23. Bảo hành 

23.1.  Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã 
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nêu.   

23.2.  Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay 

sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng 

hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.   

23.3.  Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng.   

23.4.  Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo 

cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu 

tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó.  

23.5.  Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, 

Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời 

hạn quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

23.6.  Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm 

khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự 

sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc 

Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền 

khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 

24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

24.1.  Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi 

thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ 

vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, 

bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí 

tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo 

buộc vi phạm đó liên quan tới:   

a)  Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt 

Nam;  

b)  Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng 

hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc 

phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ 

phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự 

kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp 

theo hợp đồng. 

24.2.  Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các 

vấn đề quy định tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho 

Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu 

nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách 

nhiệm đối với các chi phí liên quan.  

24.3.  Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà 

thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại 

đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết.  

24.4.  Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay 
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khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

24.5.  Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của 

Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, 

yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm 

hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, 

quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày 

ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan 

đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào 

được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi liên quan đến pháp lý 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời 

điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, 

sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng 

và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh 

tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp 

đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận 

khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại 

Mục 11 ĐKC. 

26. Bất khả kháng 

26.1.  Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các 

sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực 

hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

26.2.  Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một 

nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều 

kiện nhà thầu bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn 

ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực 

hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục 

thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện 

này còn hợp lý và thực tế. 

26.3.  Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm 

soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc 

thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc 

thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới 

hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do 

kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  

26.4.  Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng 

phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây 

ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, 

chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ 

chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa 

vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để 

hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng. 
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26.5.  Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia 

hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện 

được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

27. Sửa đổi hợp đồng  

27.1.  Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong 

phạm vi công việc của hợp đồng: 

a)  Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng 

hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b)  Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c)  Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d)  Thay đổi dịch vụ liên quan. 

đ)  Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC. 

27.2.  Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp 

đồng quy định tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất 

kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn 

thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa 

đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao 

hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà 

thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc 

của hợp đồng. 

27.3.  Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, 

có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt 

hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT và đáp ứng yêu cầu E-

HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu 

tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp 

thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp 

đồng không thay đổi. 

27.4.  Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu 

tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5.  Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa 

đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực 

hiện hợp đồng được các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính 

hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng 

và email đến địa chỉ email theo mẫu quy định tại  Hợp đồng. 

27.6.  Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi 

phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây: 

a)  Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký 

kết; 

b)  Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các 

chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường 

hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu;  

c)  Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 
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27.7.  Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh 

được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng 

cần thiết của hàng hóa: 

a)  Rút ngắn thời gian giao hàng;  

b)  Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c)  Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 

d)  Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp 

đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với 

phần giá trị giảm giá hợp đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp 

đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm 

a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng 

giá hợp đồng. 

28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng  

28.1.  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản 

trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các 

dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng 

văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm 

tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá 

tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia 

hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp 

đồng. 

28.2.  Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm 

hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ 

đầu tư theo quy định tại Mục 22 ĐKC. 

29. Chấm dứt hợp đồng  

29.1.  Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a)  Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại 

đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn 

bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:  

(i)  Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy 

định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 ĐKC;  

(ii)  Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; 

(iii)  Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại E-

HSMT trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 

b)  Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a 

khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như 

các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức 

phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ 

trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu 
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vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.  

29.2.  Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể 

chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. 

Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường 

với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất 

kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.  

30. Hạn chế xuất khẩu  

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định 

thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc 

thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa 

vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư 

các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, 

bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp 

đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 

II.  BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  
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Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN E-HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận E-Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro - ….. (Vietsovpetro) thông báo LD/Quý Công ty 

………… đã trúng thầu gói thầu “………….” số …... , với các nội dung chính như sau: 

-  Giá trị trúng thầu: ...Trong đó:  

+  Tổng giá trị các mục hàng NK (sử dụng quota của Vietsovpetro): Mục ... là: ... 

– Giá trị này không bao gồm thuế NK & thuế GTGT của giá trị hàng hóa NK 

ghi trên tờ khai Hải quan, nhưng đã bao gồm thuế, phí, lệ phí phát sinh trong 

Lãnh thổ Việt Nam. Quý Công ty được sử dụng quota của Vietsovpetro (lô 09-

1) để nhập khẩu hàng hóa và miễn thuế theo Hiệp định  

+  Tổng giá trị mục hàng trong nước (Các mục ... - đã bao gồm VAT) là: ... 

-  Loại hợp đồng: Trọn gói.  

-  Thời gian thực hiện hợp đồng: ………. kể từ ngày ký hợp đồng. 

Để đảm bảo việc hoàn thiện ký kết hợp đồng giữa hai Bên, trong vòng 05 ngày làm 

việc kể từ ngày ký hợp đồng, LD/Quý Công ty cần gửi giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

được cấp bởi Ngân hàng hoạt động hợp pháp đến Vietsovpetro. Giá trị Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng bằng 3% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời gian 

thực hiện hợp đồng cộng thêm 60 ngày lịch. 

LD/Quý Công ty vui lòng gửi văn bản xác nhận nội dung nêu trên trong vòng 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận công văn này. 

 Trân trọng./. 

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 17 

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG        

HỢP ĐỒNG SỐ ……/…../VNCKH-….. 

V/v: Cung cấp hóa chất thí nghiệm 

Lô 09-1 (Gói thầu số ………) 

thuộc Đơn hàng: ………………. (№ Oracle: ………………….) 

 

- Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro - Viện Nghiên cứu Khoa học 

và Thiết kế Dầu khí biển và khả năng cung cấp của Công ty .............; 

- Căn cứ Báo cáo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp hóa chất thí nghiệm” và 

Thông báo chấp thuận E-Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng của Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro - Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí biển. 

 

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ......., các Bên gồm: 

BÊN A:  LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO - VIỆN NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ BIỂN 

Địa chỉ:  105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại:   0254.3839871 (2274)       Fax: 0254.3563373   

Tài khoản số:  008.100.005.9307 tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi 

nhánh Vũng Tàu 

Mã số thuế:  3500102414 

Do Ông:  Đào Nguyên Hưng - Viện trưởng Viện NCKH&TK làm đại diện theo Giấy 

ủy quyền số .../UQ-PL ngày .../.../..... của Tổng Giám đốc Liên doanh Việt 

- Nga Vietsovpetro. 

BÊN B:  CÔNG TY …………. 

Địa chỉ:  ...................... 

Điện thoại:  ...................... Fax: ...................... 

Tài khoản số: ...................... - tại Ngân hàng ...................... 

Mã số thuế:  ...................... 

Do Ông/Bà:  ......................  – ...................... công ty làm đại diện 

Hai Bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán “Hóa chất thí nghiệm” (sau đây gọi tắt là 

“hàng hóa”) với đặc tính kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của Bên A như sau: 

1.1.  Hàng hóa phải phù hợp với các mô tả đặc tính kỹ thuật. 

1.2. Điều kiện môi trường sử dụng hàng hóa: nhiệt độ từ 15°C đến 35°C, độ ẩm không 

khí từ 5-85%. 
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1.3. Điều kiện công nghệ - kỹ thuật nơi sử dụng: Điều kiện nhiệt độ và áp suất môi 

trường. 

1.4. Tính chất lý hóa của môi trường làm việc, sản phẩm: Môi trường không khí có độ 

ẩm cao. 

Hàng hóa của hợp đồng được Bên A sử dụng cho hoạt động dầu khí tại Lô 09.1. 

Điều 2. Giá trị hợp đồng 

2.1. Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng Quota của Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro để nhập khẩu hàng hóa: 

Giá trị hợp đồng là: ............ VND (Bằng chữ: ................... đồng) 

Chi tiết bảng giá hợp đồng như sau: 

STT  Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền  

1 2 3 4 5 6=4*5 

1 ………………     

2 ………………     

  

Tổng giá trị hàng hóa (không bao gồm thuế nhập khẩu, 

không bao gồm thuế GTGT của giá trị hàng hóa nhập khẩu 

ghi trên Tờ khai Hải quan nhưng đã bao gồm các loại thuế, 

phí, lệ phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam)  

 

Giá trị hợp đồng trên không bao gồm thuế nhập khẩu, không bao gồm thuế GTGT 

của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan nhưng đã bao gồm các loại 

thuế, phí, lệ phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Thuế nhập khẩu và thuế GTGT 

trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ cho hàng hóa Lô 09.1. Bên B được sử 

dụng Hạn mức nhập khẩu Lô 09.1 của Bên A để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và 

miễn thuế theo Hiệp định. 

2.2. Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng Quota của Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro để nhập khẩu hàng hóa: 

Giá trị hợp đồng là: ............ VND (đã bao gồm thuế GTGT ….%) 

(Bằng chữ: ................... đồng) 

Trong đó: + Giá trị hàng hóa: ........................ VND 

                 + Thuế GTGT .....%:   ................. VND 

Chi tiết bảng giá hợp đồng như sau: 

 Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền  

1 2 3 4 5 6=4*5 

1 ………………     

2 ………………     
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 Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền  

1 2 3 4 5 6=4*5 

  Tổng giá trị hàng hóa chưa bao gồm thuế GTGT   

  Thuế GTGT ….%    

  Tổng giá trị hàng hóa đã bao gồm thuế GTGT   

Thuế GTGT được điều chỉnh theo Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm phát 

hành hóa đơn. 

2.3. Giá trị hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho của Bên A tại thành 

phố Vũng Tàu, bao gồm giá trị hàng hóa và các loại chi phí do Bên B chi trả như phí 

vận chuyển, đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận chuyển và các chi phí khác liên 

quan đến việc thực hiện hợp đồng này. Giá trị hợp đồng là giá cố định và không thay 

đổi trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 3. Quy cách, số lượng, chất lượng hàng hóa 

3.1. Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản 

xuất, năm sản xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải 

phù hợp với quy định nêu tại hợp đồng này. Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng 

và trong tình trạng sử dụng tốt, được sản xuất từ năm 2025 về sau, riêng mục số 20, 

21 có thời hạn sử dụng còn lại không ít hơn 09 tháng kể từ ngày giao nhận hàng 

hóa. 

STT 
Tên hàng hóa - Đặc 

tính kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 

Hãng sản xuất - 

Xuất xứ  

Đơn vị 

tính  
Số lượng 

1 ………………     

2 ………………     

3.2. Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

- 02 Hóa đơn thuế GTGT: Hoá đơn điện tử chuyển đổi có chữ ký và đóng dấu của 

Bên B, đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) của nước sản xuất/xuất khẩu: Bản 

sao y công chứng/bản copy có dấu xác nhận của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/nhà 

cung cấp. 

-  Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ)/Giấy chứng nhận chất lượng 

của hóa chất (Certificate of Analysis): Bản gốc/bản copy có dấu xác nhận của nhà 

sản xuất/nhập khẩu/nhà cung cấp. 

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu: Bản copy (trường hợp sử dụng Quota nhập 

khẩu của Vietsovpetro cho Lô 09-1) 

- Bản gốc Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) đi kèm hóa chất được viết bằng tiếng Việt 

(của nhà cung cấp/nhà sản xuất) và tiếng Anh theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT 

ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương. 
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E-Hồ sơ mời thầu của Bên A và E-Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu số VT-

4606/25-NIPI-TTH/HSMT là tài liệu tham chiếu về kỹ thuật cho hàng hóa của hợp 

đồng này. 

Điều 4. Giao nhận và kiểm tra, giám định hàng hóa 

4.1. Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng này trong vòng 

14 tuần kể từ ngày ký hợp đồng. Ngày giao hàng của hợp đồng này được ghi trong 

Biên bản giao nhận hàng hóa do đại diện hai Bên ký như quy định tại khoản 4.8 

dưới đây. 

Tham chiếu gói thầu của hợp đồng này, Bên A đã đánh giá và lựa chọn nhà thầu 

cung cấp trọn gói, thời gian giao hàng trên áp dụng cho trọn gói. Nếu Bên B không 

giao hoặc giao chậm bất kỳ phần hàng hóa nào sẽ bị tính phạt giao chậm theo giá 

trọn gói. 

4.2. (Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng Quota của Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro để nhập khẩu hàng hóa) Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải 

quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A cho phép Bên B được sử dụng hạn mức nhập 

khẩu của Bên A đã đăng ký tại Hải quan Vũng Tàu để làm thủ tục nhập khẩu và hỗ 

trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A cho lô 

hàng nhập khẩu của hợp đồng này để Bên B xin miễn thuế nhập  khẩu và thuế giá 

trị gia tăng của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan theo quy định 

cho Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. 

4.3. (Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng Quota của Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro để nhập khẩu hàng hóa) Để thuận tiện cho việc thông quan, làm các 

thủ tục miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế giá  trị gia tăng của giá trị hàng hóa nhập 

khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan, hàng hóa Bên B nên  nhập về cảng Vũng Tàu. Bên 

A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B trong trường hợp nếu Bên B nhập 

hàng hóa về cảng khác mà không làm được thủ tục miễn thuế hoặc Bên B không sử 

dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A. 

4.4. Hàng hóa được giao 01 lần vào kho của Bên A tại 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Bên B cam kết giao hàng đúng số lần quy định. 

4.5. Bên B bằng nhân lực, phương tiện và chi phí của mình thực hiện việc bốc dỡ hàng 

hóa từ phương tiện của mình đến kho của Bên A. 

4.6. Trước khi giao hàng ít nhất 03 ngày làm việc, Bên B phải thông báo bằng văn bản 

cho Bên A biết về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực 

và phương tiện để kiểm tra và tiếp nhận hàng hoá. 

4.7. Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký hợp 

đồng của Bên B. 

4.8. Đại diện hai Bên tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của hợp đồng này và lập 

Biên bản giao nhận và nghiệm thu hàng hóa (Mẫu MS 01 - Phụ lục số 01) trong đó 

ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ giao kèm hàng hóa. 

4.9.  Biên bản giao nhận và nghiệm thu hàng hóa phải được Lãnh đạo Bên A phê duyệt. 

Biên bản này là căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B. 

4.10. Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A có quyền trưng cầu cơ 

quan giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng 3 ngày làm việc 
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kể từ khi kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng  thư giám 

định tình trạng và số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ  pháp 

lý để Bên A khiếu nại Bên B. 

4.11. Bên B phải đảm bảo khi giao hàng hóa cho Bên A phải có kèm theo đầy đủ các 

chứng từ như quy định tại khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này. 

4.12. Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hoá khi giao không đảm bảo chất lượng, 

như đã quy định tại hợp đồng cũng như không có đầy đủ bộ chứng từ đi kèm như 

quy định tại khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này. 

Điều 5. Bao bì, đóng gói và ký mã hiệu 

5.1. Hàng hoá giao theo hợp đồng này sẽ được đóng gói trong bao bì thích hợp theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá 

trình vận chuyển và thuận tiện cho bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2. Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng 

do thiếu sót trong việc đóng gói hàng hoá. 

5.3. Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên 

tấm ghi nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh hay tiếng 

Việt: 

-  Tên nhà sản xuất. 

-  Tên hàng hóa. 

-  Khối lượng (nếu có). 

5.4. Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mọi mất mát/hư hại của hàng hoá trong quá trình 

bốc xếp, bốc dỡ, vận chuyển do ghi ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như 

chịu mọi chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát phát sinh thêm do hàng hóa bị gửi 

nhầm địa chỉ do ghi ký mã hiệu sai. 

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 

6.1. Tham chiếu gói thầu của hợp đồng này, Bên A đã đánh giá và lựa chọn nhà thầu 

cung cấp trọn gói, thời gian giao hàng quy định tại khoản 4.1 áp dụng cho trọn gói. 

Nếu nhà thầu không giao hoặc giao chậm bất kỳ phần hàng nào sẽ bị tính phạt giao 

chậm theo giá trị trọn gói. Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu phạt 

0,2%/ngày cho 10 ngày lịch chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch 

tiếp theo tính trên tổng số giá trị hàng của hợp đồng cho đến mức tổng số tiền phạt 

không quá 08% giá trị trọn gói. 

6.2. Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như quy định tại hợp đồng 

này) thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng này và phải chịu phạt 

một khoản tiền bằng 08% giá trị phần hợp đồng vi phạm. 

6.3. Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như quy định tại hợp đồng thì Bên 

A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như quy 

định tại khoản 6.2 của hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/không chấp nhận 

việc Bên B sẽ cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng trên. 

6.4. Vi phạm do cung cấp chậm/cung cấp không đủ hàng hoá: 
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6.4.1.  Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại khoản 4.1 

của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a)  Chỉ định Bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có 

trách nhiệm ký hợp đồng với Bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung 

cấp cho Bên A. Hoặc; 

b)  Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng hoá của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc 

của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 

phí liên quan nếu có. Hoặc; 

c)  Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 

phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm. 

6.4.2.  Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với thời gian 

quy định tại mục 4.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên 

A có quyền: 

a)  Chỉ định Bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có 

trách nhiệm ký hợp đồng với Bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung 

cấp cho Bên A. Hoặc; 

b)  Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng hoá của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc 

của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 

phí liên quan nếu có.  

c)  Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải 

chịu phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm. 

6.5. Tổng các loại phạt không vượt quá 08% giá trị hợp đồng. 

6.6. Giá trị hợp đồng bị vi phạm là giá trị không có thuế GTGT và không bao gồm thuế 

nhập khẩu (trong trường hợp sử dụng Quota nhập khẩu của Vietsovpetro). 

6.7. Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) Khấu trừ khoản tiền 

phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại hợp đồng này 

hoặc theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai Bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng cấp 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho 

Bên A; 3) Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B 

cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

6.8. Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

Điều 7. Thanh toán  

8.1. Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hóa đơn hàng hóa đã giao bằng phương 

thức chuyển khoản qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A 

nhận được bộ chứng từ thanh toán gồm: 

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (Bản gốc). 

- 02 Hóa đơn thuế GTGT - Hoá đơn điện tử chuyển đổi có chữ ký và đóng dấu của 

Bên B, đồng tiền ghi trên Hóa đơn là đồng Việt Nam, trong đó: 

+  Hóa đơn số 01: Cho giá trị hàng hóa được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu 

ở khâu nhập khẩu. Trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế 
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GTGT. Dòng thuế suất và giá trị thuế GTGT không ghi và được gạch bỏ hoặc 

theo các quy định hiện hành của pháp luật tại ngày xuất hóa đơn; Tỷ giá quy 

đổi sang VNĐ lấy theo tỷ giá ghi trên tờ khai Hải quan. 

+  Hóa đơn số 02: Cho phần phát sinh chênh lệch giữa giá trị hàng hóa đã khai 

báo tại khâu nhập khẩu và giá trị hàng hóa ghi trong hợp đồng này. Trên hóa 

đơn, dòng thuế suất và giá trị thuế GTGT ghi giá trị phù hợp với quy định hiện 

hành. 

- Biên bản giao nhận và nghiệm thu hàng hóa (Mẫu MS 01 - Phụ lục số 01) (Bản 

gốc). 

- Các chứng từ (theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 của hợp đồng này). 

- Thông báo tỷ giá của Ngân hàng (Bản copy). 

- Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu (Bản copy). 

8.2. Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu 

nêu trong hợp đồng. 

8.3. Thông tin giao dịch và thanh toán của Bên B như được nêu tại trang số 1 của hợp 

đồng này. Tài khoản của Bên B là cố định, duy nhất và không huỷ ngang trong suốt 

quá trình thực hiện hợp đồng. Bên A không thanh toán vào bất kỳ tài khoản nào 

khác khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Bên B. 

8.4. Thông tin xuất hóa đơn: 

- Tên người mua hàng: Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí biển 

- Tên Đơn vị: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

- Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Mã số thuế: 3500102414 

8.5. Phí chuyển tiền do Bên A chịu. 

Điều 8. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

9.1. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Bên B phải giao giấy bảo 

lãnh thực hiện hợp đồng (Mẫu MS 02 - Phụ lục số 01) được cấp bởi Ngân hàng hoạt 

động hợp pháp. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% tổng giá trị hợp đồng. 

Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng quy định tại khoản 4.1 hợp 

đồng này cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu sau thời gian quy định nói trên, Bên A không nhận được bản gốc giấy bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không 

hoàn trả Bảo đảm dự thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại khoản 6.7 của hợp 

đồng này. 

9.2. Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành/sửa đổi Giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

do Bên B chịu. 

9.3. Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B 

từ chối/không thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng. 
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9.4. Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

hợp đồng này thì khoản tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng được Bên A dùng để khấu 

trừ tiền phạt. 

9.5. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng thực hiện sửa đổi giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong trường hợp cần gia 

hạn thời gian hiệu lực của Bảo lãnh này vì lý do chậm thực hiện dịch vụ hoặc gia 

hạn thời hạn thực hiện dịch vụ, đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng đã gia hạn hiệu lực (bản gốc) chậm nhất là 07 ngày làm việc trước 

khi Bảo lãnh cũ hết hiệu lực. Trường hợp Bên B chậm gia hạn hiệu lực bảo lãnh khi 

có yêu cầu của Bên A bằng văn bản thì Bên B sẽ chịu phạt 0,2% giá trị bảo lãnh 

tương ứng/mỗi ngày chậm. Tổng giá trị phạt này không vượt quá 08% giá trị bảo 

lãnh tương ứng. 

Điều 9. Bất khả kháng 

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và 

khả năng cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai 

(lũ lụt, bão, lốc xoáy, động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, 

Pandemic) được WHO/Quốc gia công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính 

quyền sở tại áp đặt. 

10.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo 

hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải 

ngay lập tức thông báo cho Bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về 

sự ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp 

đồng kèm chứng cứ chứng minh, các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn 

đề và giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu 

trễ hơn 14 ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho Bên gặp bất 

khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3. Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan 

có thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh 

sự kiện và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt 

hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

10.5. Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không 

được coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao 

hàng muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác 

chỉ mang tính chất tham khảo. 

Điều 10. Giải quyết tranh chấp 

11.1. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương 

lượng giữa hai Bên trên tinh thần hợp tác, hai Bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

11.2. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra 

giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng 

và buộc hai Bên phải tuân thủ. Án phí do Bên thua kiện gánh chịu. 

Điều 11. Các điều khoản khác 
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12.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được lập thành văn 

bản và có chữ ký của cả hai Bên. 

12.2. Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong hợp đồng này sẽ căn 

cứ vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3. Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho 

Bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

12.4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng Bên B mở bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng (ngày hiệu lực của bảo lãnh) và hoàn thành việc ký hợp đồng nhưng không 

muộn hơn 5 ngày làm việc so với ngày được ghi trên hợp đồng và tiếp tục cho đến 

khi hai Bên thực hiện hết trách nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng. 

12.5. Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai Bên không có tranh chấp hoặc khiếu 

nại gì coi như hợp đồng đã được thanh lý. 

12.6. Hợp đồng gồm …. trang bao gồm cả 01 Phụ lục (Phụ lục số 01 - Biểu mẫu) được 

lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 

bản, Bên B giữ 01 bản.  

ĐẠI DIỆN BÊN A 

VIỆN TRƯỞNG 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM ĐỐC 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Thỏa thuận: 

- …………………..: 

Ký tắt: 

…………………..: 
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PHỤ LỤC SỐ 01 – BIỂU MẪU 

HỢP ĐỒNG SỐ ................... 

v/v: ............................. 

MS 01 

PHÊ DUYỆT 

BÊN A 

 

Ngày …. tháng …. năm …... 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN VÀ NGHIỆM THU HÀNG HÓA 

 

Ngày ..… tháng ….. năm  …….  

Căn cứ hợp đồng số ...................... ký ngày ….. tháng ….. năm ……. 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây: 

1. Bên A (Đại diện Bên nhận): Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro - ....................... 

- Ông/Bà: …………….. Chức vụ: …………….. 

- Ông/Bà: …………….. Chức vụ: …………….. 

2. Bên B (Đại diện Bên giao): Công ty ....................... 

- Ông/Bà: …………….. Chức vụ: …………….. 

Cùng nhau tiến hành giao nhận và nghiệm thu hàng hóa, cụ thể như sau: 

STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Bao bì 

Chất lượng 

hàng hóa 

…       

…       

Kiểm tra và xác nhận: Các mặt hàng nêu trên có số lượng, ký mã hiệu, xuất xứ hàng 

hóa, chứng chỉ ….., v.v. phù hợp với các quy định của hợp đồng. 

Hồ sơ, chứng từ đi kèm hàng hoá theo quy định của hợp đồng gồm: ……………….. 

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

…………………… …………………… 

Người thực hiện: Họ và tên, ĐT: …… 
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MS 02 

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] 

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) 

được ký giữa __________ (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và _______ (sau đây gọi 

là “Bên thụ hưởng”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “Bên 

bảo lãnh”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho Bên thụ hưởng 

với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “Thư bảo lãnh”). 

Thư bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

_______ sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong Thư bảo lãnh này, Bên thụ 

hưởng sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của Bên bảo lãnh. Thư bảo 

lãnh này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ Bên được bảo lãnh để đảm 

bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

Bên bảo lãnh cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho Bên 

thụ hưởng một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của Bên thụ hưởng, tổng 

không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản yêu cầu của Bên thụ hưởng ghi rõ Bên được bảo lãnh đã vi phạm nghĩa vụ 

theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, Thư bảo lãnh này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản 

gốc Thư bảo lãnh và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại Bên bảo lãnh 

hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 

hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên được bảo lãnh hoặc của Bên 

bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 

Bên được bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn 

đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 

hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

Bên bảo lãnh hoặc Bên được bảo lãnh sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 

theo Thư bảo lãnh này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 

nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của Bên thụ hưởng trong 

hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh 

nêu trên sẽ tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho 

Bên thụ hưởng theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh 

chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ do Tòa án nhân dân có thẩm 

quyền của Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Thư bảo lãnh này được phát hành duy nhất 01 (một) bản và không được phép chuyển 

nhượng. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Danh mục 

Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật 

Phụ lục 3: Tiêu chí đánh giá kỹ thuật 

Các tài liệu được cố định theo định dạng tệp tin PDF, đính kèm cùng E-HSMT và đăng tải 

trên Hệ thống. 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Mua hóa chất thí nghiệm Лабораторные 

химреагенты 

Số ĐHXN - № заявки: 90.NCKH-0248/25-TVT  
 
 

STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ 

1 030.007.00331 

Nhựa epoxy resin Type 301 

(gồm nhựa epoxy và chất đông 

cứng) Code: 0CON-185-10 

Эпоксидная смола и 

отвердитель 301 (2 части - 

Код 0CON-185-10)  

Nhựa epoxy resin Type 301 (gồm nhựa epoxy và chất đông cứng) 

Code: 0CON-185-10  
Epoxy pack 301 (2 part) - Code: 0CON-185-10 / Эпоксидная 

смола и отвердитель 301 (2 части - Код 0CON-185-10)  
Dùng trong thí nghiệm bơm nhựa màu  

 3,00  

2 030.007.00011* 

Hạt chuẩn cho thiết bị 

Mastersizer 3000 - 

Стандартные частицы 

(эталоны размера) для 

прибора Mastersizer 3000  

- Size 15-150µm; 
- Hộp 10 chai 2.5g 
- Size 15-150µm; 
- Hộp 10 chai 2.5g 

Box 2,00  

3 030.007.00690 

Dầu chân không Vacuum 

Pump Oil Вакуумное 

насосное масло  

Độ nhớt tại 40oC: 52 cSt; Độ hóa hơi tại 25oC:  5*10^-7 Torr  / 

Viscosity @  40oC: 52 cSt; Vapor pressure@ 25oC: 5*10^-7 Torr 
Can   5,00  

4 030.007.00083 
Cồn tinh khiết 99.5% -Спирт 

Чистый  

Nồng độ 99.5%  
Chai 1 lít  
 
 

Litre 40,00  

5 030.007.00778* 

Chất chuẩn n-Hexadecane - 

Cтандартный реагент 

n-Hexadecane  

- Chất chuẩn n-Hexadecane 
- Cтандартный реагент n-Hexadecane 
- CAS No:544-76-3 
- Độ tinh khiết/ Чистота: 99% 

Bottle 2,00  

6 030.007.00012* 
Chất chỉ thị Murexide - 

Индикатор Murexit  

- Chất rắn, dạng bột, 
- pH: 5 (1g/l, H2O, 20℃) 
- Khối lượng phân tử: 284.19 g/mol 
- Độ tan 1g/l 

Bottle 5,00  

7 030.007.00013* 
Potassium Iodide >99% - 

Химикалии йодид калия  

- Độ tinh khiết >99% 
- MW: 166 

Bottle 1,00  

8 030.007.00014* EDTA - ЭДТА  - Trạng thái: Dạng tinh thể Box 1,00  

Set
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- Công thức: C₁₀H₁₄N₂O₈*2Na*2H₂O 
- Độ pH: 4 - 5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) 
- Độ tinh khiết: ≥99 % 

9 030.007.00057* 
Xăng dung môi - - 

Растворитель бензин  

- Xăng không pha phụ gia, hiệu B70 hoặc tương đương 
- Trong suốt không màu; 
- Nhiệt độ sôi đầu >= 69°С 

Thùng  2,00  

10 030.007.00805* 

Chất chuẩn 2,4,4 trimethyl 

1-pentene - Cтандартный 

реагент 2,4,4 trimethyl 

1-pentene  

- Chất chuẩn 2,4,4 trimethyl 1-pentene Bottle 2,00  

11 030.007.00654* Benzen - Бензин  

- Chai thủy tinh nâu thể tích 2,5l. 
- Độ tinh khiết 99,7%; 
- Tỷ trọng 0,877g/cm3 (20/4). 

Chai  12,00  

12 030.007.00519 
n-heptan н-гептан - Hoá chất 

n-heptan  

Độ tinh khiết >= 99%               
M = 100.2 g/mol                  
1 L = 0.68 kg    
code: 1043791000 Merck  
Chai 1 lít  
Dung môi cho chỉ tiêu xác định hàm lượng Nhựa - asphaten 

Litre 12,00  

13 030.007.00015* 

Chất chuẩn kiểm tra thiết bị đo 

tỷ trọng - Стандартный 

образец для проверки 

прибора измерения 

плотности  

- Premium Range: 0.8428g/ml @15℃ (± 0.00077) Bottle 1,00  

14 030.007.00016* 

Sulfur in crude oil custom 

calibration standards set, 6 

standards per set (blank và 5 

nồng độ tự chọn: từ 

0.01%-0.25%wt)  

- Set 6 chai gồm blank và 5 nồng độ tự chọn từ 0,01% - 

0,25%wt 
- SCO6-L-100 

Set 1,00  

15 030.007.00538* 
Nitric acid HNO3 - Азотная 

кислота  HNO3  

- Nồng độ 68-69% 
- Concentration 69% 
- Tỷ trọng 1,39 g/cm3 (tại 20℃) 
- Density 1,39 g/cm3 (at 20℃) 

Bottle 2,00  

16 030.007.00017* 
Sulfuric acid 98% H2SO4 - 

Серная кислота 98% H2SO4  

- Nồng độ 98% 
- Concentration 98% 
- Tỷ trọng 1,8-1,84 g/cm3 (tại 20℃) 
- Density 1,8-1,84 g/cm3 (at 20℃) 

Bottle 2,00  

17 030.007.00838 

Mẫu chuẩn kiểm tra QC 25 

thành phần cho ICP - 

25-компонентный 

стандартный образец для 

контроля качества для ICP  

- Mẫu chuẩn kiểm tra QC 25 thành phần: Ag; Al; As; Ba; Be; 

Ca; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; K; Mg; Mn; Mo; Na; Ni; Pb; Sb; Se; Th; Tl; 

U; V; Zn. 
- Nồng độ 10 mg/l nền acid HNO3 2%  
- Phù hợp cho thiết bị ICP-OES 

Bottle 2,00  

18 030.007.00752 

Dung dịch chuẩn gốc Zn cho 

ICP - Стандартное раствора 

Zn для ICP  

'- Nồng độ 1000 mg/l nền HNO3 2% 
- Phù hợp cho thiết bị ICP-OES 

Bottle 1,00  
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19 030.007.00751 

Dung dịch chuẩn gốc Mn cho 

ICP - Стандартное раствора 

Mn для ICP  

"- Nồng độ 1000 mg/l nền HNO3 2% 
- Phù hợp cho thiết bị ICP-OES 

Bottle 1,00  

20 030.007.00827 

Chất chuẩn 21 nguyên tố cho 

phân tích dầu - CONOSTAN 

S21 - 21-элементный 

стандарт для анализа сырой 

нефти – CONOSTAN S21  

 Các nguyên tố trong chuẩn S-21: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn. 
- Nồng độ 500ppm 
- Nền dầu 
- Cat No: 150-021-011 

Bottle 1,00  

21 030.007.00829 

Chất chuẩn CONOSTAN 

5000 Y - CONOSTAN 

5000ppm Стандарт, Y  

- Nồng độ 5000ppm 
- Cat No: 150-500-395 

Bottle 1,00  

22 030.007.00005 

Kerosene để phân tích ICP, độ 

tinh khiết ≥99 % - Керосин 

для анализа ICP  

Chai thuỷ tinh 4L 
- Độ tinh khiết ≥99 % 
- Vapor pressure: 0.75hPa (20oC) 
'- Kinematic viscosity: 1.43cSt (40oC) 
- Boiliung point: 180-188oC 
- Flash point: 54oC 
- Density: 0.758g/cm3 @ 15.6oC 

Bottle 6,00  

(*) : New items 
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YÊU CẦU KỸ THUẬT MUA HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИКАТАМ

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM/ НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Mục đích sử dụng: Hóa chất dùng cho các nghiên cứu mẫ u chất lưu trong phòng thí nghiệm.

Цель использования: Химические вещества для исследования проб флюдов в лаборатории.

1.2. Điều kiện môi trường sử dụng: nhiệt độ từ 15°С đến 35°С, độ ẩm không khí từ 5-85%.

Условия окружающей среды при использовании: температура: от 15°С до 35°С, влажность: 5-85%.

2. ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SỬ DỤNG/ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Điều kiện công nghệ - kỹ thuật nơi sử dụng: điều kiện nhiệt độ và áp suất môi trườ ng

Технологические - технические условия использования: Условия окружающей температуры и 
давления

2.2. Tính chất lý hóa của môi trường làm việc, sản phẩm: Môi trường không khí có độ ẩm cao.

Физико - химические свойства среды, продукции: Окружающая среда с повышенной влажностью.

3. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM/ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИКАТАМ

3.1. Nhà thầu phải có giấy phép kinh doanh các hóa chất trong phạm vi gói thầu.

  Подрядчик должен иметь лицензию на торговлю химическими веществами в рамках данного тендера.
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3.2. Tình trạng hàng hóa: hàng mới 100%, chưa qua sử dụng/ новое (100%) и неиспользованное 

3.3. Năm sản xuất/ Год производства: sản xuất từ năm 2025, riêng mục số 20, 21 có thời hạn sử dụng còn lại không ít hơn 09 tháng kể từ 

ngày giao hàng/ производятся с 2025 года, за исключением изделий № 20 и 21, остаточный срок годности которых составляет 

не менее 09 месяцев со дня поставки 

3.4. Chào hàng cung cấp hàng hoá đúng ký mã hiệu và nhà sản xuất quy định trong đơn hàng. Nếu chào hàng cung cấp hàng hoá có ký mã 

hiệu và nhà sản xuất khác, nhà thầu cần cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh sự phù hợp và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn 

so với loại được yêu cầu trong đơn hàng. 

Подрядчик должен указать правильный код и производителя, указанные в заказе. Если в предложении указаны товары с иной 

маркой и маркировкой производителя, участник торгов должен предоставить техническую документацию, 

подтверждающую соответствие и качество, эквивалентные или превосходящие требуемые в заказе 

4. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÓA CHẤT/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ 

4.1. Yêu cầu về tính năng: Phù hợp với yêu cầu kỹ thuật  

Требования к характеристикам: В соответствии с техническими требованиями 

4.2. Các thông số kỹ thuật chính:  

Основные технические параметры: 

STT 

П/п 

Tên hàng hóa 

Наименование 

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 
Đơn vị tính 

Единица 

Ghi chú 

Примечение 

 Nhóm I: Các hóa chất thông thường 

1.  
Nhựa epoxy 2 thành phần 

Эпоксидная смола и отвердитель   

- Epoxy Resin (Buehler, can 1.9L 

- Epoxy hardener (Buehler, can 0.47L) 

- Dùng trong gia công lát mỏng thạch học 

- Cung cấp mã số hàng hóa 

Set  

2.  

Hạt chuẩn cho thiết bị Mastersizer 3000 

Стандартные частицы (эталоны 

размера) для прибора Mastersizer 3000 

- Size 15-150µm; 

- Hôp̣ 10 chai 2.5g 
Hôp̣  
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STT 

П/п 

Tên hàng hóa 

Наименование 

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 
Đơn vị tính 

Единица 

Ghi chú 

Примечение 

3.  

Dầu bơm chân không 

Вакуумное насосное масло  

 

- Bôi trơn và làm mát cho thiết bị vacuum 

- Can thể tích 4L/ Volume bottle 4l 

- Độ nhớt tại 40 °C: 52cSt; 

- Độ hóa hơi tại 25°C: 5*10-7Torr 

Can  

4.  Cồn tinh khiết 99.5% -Спирт Чистый 
- Chai 1 lit 

- Độ cồn ở 20℃ tính theo thể tích %:>99.5% 
Chai/Бут.  

5.  
Chất chuẩn Hexadecane 

Cтандартный реагент Hexadecane 

- Chất chuẩn Hexadecane 

- Cтандартный реагент Hexadecane 

- CAS No:544-76-3 

- Quy cách đóng chai/Упаковка:250ml 

- Độ tinh khiết/ Чистота: 99% 

Chai/Бут.  

6.  
Chất chỉ thi ̣Murexide 

Индикатор Murexit 

- Chất rắn, dạng bột, 

- pH: 5 (1g/l, H2O, 20℃) 

- Khối lượng phân tử: 284.19 g/mol 

- Đô ̣tan 1g/l 

- Quy cách đóng gói: Chai 5g. 

Chai/Бут.  

7.  
Potassium Iodide >99%  

Химикалии йодид калия 

- Đô ̣tinh khiết >99% 

- MW: 166 

- Chai 100g 

Chai/Бут.  

8.  EDTA - ЭДТА 

- Trạng thái: Dạng tinh thể 

- Công thức: C₁₀H₁₄N₂O₈*2Na*2H₂O 

- Độ pH: 4 - 5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) 

- Độ tinh khiết: ≥99 % 

- Hôp̣ 250g 

Hôp̣  
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STT 

П/п 

Tên hàng hóa 

Наименование 

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 
Đơn vị tính 

Единица 

Ghi chú 

Примечение 

9.  Xăng dung môi - Растворитель бензин 

- Xăng không pha phụ gia, hiệu B70 hoặc tương đương 

- Trong suốt không màu; 

- Nhiệt độ sôi đầu >= 69°С 

- Phuy 200lit (150kg) 

Phuy  

 Nhóm II: Các hóa chất cần giấy phép theo Nghi ̣ điṇh 113/2017/NĐ-CP 

10.  

Chất chuẩn 2,4,4 trimethyl 1-pentene 

Cтандартный реагент 2,4,4 trimethyl 

1-pentene 

- Chất chuẩn 2,4,4 trimethyl 1-pentene 

- Cтандартный реагент 2,4,4 trimethyl 1-pentene 

- Quy cách đóng chai/Упаковка 100g 

Chai/Бут.  

11.  
Benzen 

Бензин 

- Chai thủy tinh nâu thể tích 2,5l. 

- Độ tinh khiết 99,7%; 

- Tỷ trọng 0,877g/cm3 (20/4). 

Chai/Бут.  

12.  
n-Heptan for analysis 

н-Гептан для анализа 

- Chai thuỷ tinh nâu 1L; 

- Cash number 142-82-5; 

- Độ tinh khiết ≥99.3%; 

- Density 0.68 g/cm3 (15 °C) 

- Công thức hóa hoc̣ CH₃(CH₂)₅CH₃. 

Chai/Бут.  

13.  

Chất chuẩn kiểm tra thiết bi ̣đo tỷ troṇg 

Стандартный образец для проверки 

прибора измерения плотности 

- Premium Range: 0.8428g/ml @15℃ (± 0.00077) 

- Chai 100ml 
Chai/Бут.  

14.  

Sulfur in crude oil custom calibration 

standards set, 6 standards per set (blank 

và 5 nồng đô ̣tư ̣choṇ: từ 0.01%-

0.25%wt) 

Набор индивидуальных калибровочных 

стандартов содержания серы в 

- Set 6 chai gồm blank và 5 nồng đô ̣tư ̣choṇ từ 0,01% - 

0,25%wt 

- SCO6-L-100 

Set  
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STT 

П/п 

Tên hàng hóa 

Наименование 

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 
Đơn vị tính 

Единица 

Ghi chú 

Примечение 

нефти, 6 стандартов в наборе 

(холостой образец и 5 индивидуально 

выбранных концентраций: от 0,01% 

до 0,25% масс.) 

15.  
Nitric acid HNO3 

Азотная кислота  HNO3 

- Nồng độ 68-69% 

- Concentration 69% 

- Tỷ trọng 1,39 g/cm3 (tại 20℃) 

- Density 1,39 g/cm3 (at 20℃) 

- Chai thể tích 1L 

- Volume 1L/Bottle 

Chai/Бут.  

16.  
Sulfuric acid 98% H2SO4 

Серная кислота 98% H2SO4 

- Nồng độ 98% 

- Concentration 98% 

- Tỷ trọng 1,8-1,84 g/cm3 (tại 20℃) 

- Density 1,8-1,84 g/cm3 (at 20℃) 

- Chai thể tích 1L 

- Volume 1L/Bottle 

Chai/Бут.  

17.  

Mẫu chuẩn kiểm tra QC 25 thành phần 

cho ICP 

25-компонентный стандартный 

образец для контроля качества для 

ICP 

- Mẫu chuẩn kiểm tra QC 25 thành phần: Ag; Al; As; Ba; 

Be; Ca; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; K; Mg; Mn; Mo; Na; Ni; Pb; 

Sb; Se; Th; Tl; U; V; Zn. 

- Nồng độ 10 mg/l nền acid HNO3 2%  

- Phù hợp cho thiết bị ICP-OES 

- Chai 100ml 

- Стандартный образец для контроля качества (QC) 

по 25 элементам: Ag; Al; As; Ba; Be; Ca; Cd; Co; Cr; 

Cu; Fe; K; Mg; Mn; Mo; Na; Ni; Pb; Sb; Se; Th; Tl; U; 

V; Zn. 

Chai/Бут.  
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STT 

П/п 

Tên hàng hóa 

Наименование 

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 
Đơn vị tính 

Единица 

Ghi chú 

Примечение 

- Концентрация 10 мг/л в матрице 2% HNO₃. 

- Подходит для оборудования ICP-OES. 

- Флакон 100 мл. 

18.  
Dung dịch chuẩn gốc Zn cho ICP 

Стандартное раствора Zn для ICP 

- Nồng độ 1000 mg/l nền HNO3 2% 

- Phù hợp cho thiết bị ICP-OES 

- Chai 100ml 

- Концентрация 10 мг/л в матрице 2% HNO₃. 

- Подходит для оборудования ICP-OES. 

- Флакон 100 мл. 

Chai/Бут.  

19.  
Dung dịch chuẩn gốc Mn cho ICP 

Стандартное раствора Mn для ICP 

- Nồng độ 1000 mg/l nền HNO3 2% 

- Phù hợp cho thiết bị ICP-OES 

- Chai 100ml 

- Концентрация 10 мг/л в матрице 2% HNO₃. 

- Подходит для оборудования ICP-OES. 

- Флакон 100 мл. 

Chai/Бут.  

20.  

Chất chuẩn 21 nguyên tố cho phân tích 

dầu - CONOSTAN S21 

21-элементный стандарт для анализа 

сырой нефти – CONOSTAN S21 

- Các nguyên tố trong chuẩn S-21: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, 

Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn. 

- Nồng độ 500ppm 

- Nền dầu 

- Cat No: 150-021-011 

- Chai 100g 

- Элементы в стандарте S-21: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn. 

- Концентрация 500 ppm. 

- Масляная матрица. 

Chai/Бут.  
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STT 

П/п 

Tên hàng hóa 

Наименование 

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 
Đơn vị tính 

Единица 

Ghi chú 

Примечение 

- Кат. №: 150-021-011. 

- Флакон 100 г. 

21.  
Chất chuẩn CONOSTAN 5000 Y 

CONOSTAN 5000ppm Стандарт, Y 

- Nồng độ 5000ppm 

- Cat No: 150-500-395 

- Chai 50g 

- Концентрация 5000 ppm. 

- Кат. №: 150-500-395. 

- Флакон 50 г. 

Chai/Бут.  

22.  
Kerosene for ICP analysis - Керосин для 

анализа ICP 

- Chai thuỷ tinh 4L 

- Độ tinh khiết ≥99 % 

- Vapor pressure: 0.75hPa (20℃) 

- Kinematic viscosity: 1.43cSt (40℃) 

- Boiling point: 180-188℃ 

- Flash point: 54℃ 

- Density: 0.758g/cm3 @ 15.6℃ 

- Стеклянный фл. 4 л 

- Чистота ≥99 % 

Chai/Бут.  

 

5. NHÀ SẢN XUẤT, XUẤT XỨ HÀNG HÓA/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ 

 Nhà sản xuất/ Производитель:  

o Mục 6,8,11,12,15,16, 22: Merck hoặc tương đương / Merck или эквивалент.  

o Mục 13: Reagecon hoăc̣ tương đương / Reagecon или эквивалент 

o Mục 14: ASI hoặc tương đương/ ASI или эквивалент 

o Mục 17, 18, 19: CPAchem hoặc tương đương / CPAchem или эквивалент.  
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o Mục 20, 21: CONOSTAN hoăc̣ tương đương / CONOSTAN или эквивалент 

 Xuất xứ/ Происхождение:  

o Mục 1-3, 5-8, 10-22: Europe/G7 

o Muc̣ 4, 9: Europe/G7/Asia 

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG/ СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ 

 Thời hạn giao hàng: 12-14 tuần kể từ ngày ký hợp đồng. 

Срок поставки: 12-14 недель с даты подписания контракта. 

 Địa điểm giao hàng/ Местo поставки: Viện NCKH&TK - 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP HCM. / НИПИморнефтегаз – 105 

Ле Лой, район Вунгтау, Хошимин. 

 Số lần giao hàng/ Количествo поставок: giao hàng 01 lần / 1 разовая доставка. 

7. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA/ КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРОВ 

 Yêu cầu về số lượng hàng hoá cần cung cấp/ Количество товаров: chào hàng đầy đủ cho ít nhất một nhóm hàng hóa / требование 

о полном пакетном предложении для однa группы товаров. 

 Yêu cầu về đóng gói hàng hóa/ Требования к упаковке товаров: hàng hóa được đóng gói đảm bảo không bị hư hỏng trong quá trình 

vận chuyển/ Товары упакованы, чтобы обеспечении сохранности товаров в процессе транспортировки. 

8. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT / ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Cung cấp các tài liệu kỹ thuật, kèm theo hồ sơ chào thầu để chứng minh thông số kỹ thuật của hóa chất trong chào thầu đáp ứng yêu cầu. 

Предоставить техническую документацию вместе с тендерной документацией, подтверждающую, что спецификации 

химикатов в тендерном предложении соответствуют требованиям. 

 Cung cấp giấy phép kinh doanh các hóa chất trong phạm vi gói thầu này / Предоставить лицензию на торговлю химическими 

веществами в рамках данного тендера. 

9. YÊU CẦU CÁC CHỨNG CHỈ/ ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАТАМ 

 Giấy chứng nhận Chất lượng của hóa chất (Certificate of Analysis) / hoăc̣ Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất (CQ): Bản chính hoặc 

bản copy có dấu xác nhận của nhà sản xuất/nhập khẩu/nhà cung cấp 
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Сертификат качества химического вещества (сертификат анализа) / или Сертификат качества производителя (CQ): 

Оригинал или ксерокопия с сертификационным штампом    производителя/ импортера/ поставщика 

 Chứng chỉ xuất xứ (Certificate of Origin): Bản chính hoặc bản chụp có dấu xác nhận của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/nhà cung cấp. 

Сертификат происхождения (Certificate of Origin): Оригинал или ксерокопия с сертификационным штампом 

производителя/импортера/поставщика. 

 Bản gốc Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) đi kèm hóa chất được viết bằng tiếng Việt (của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất) và tiếng Anh 

theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương. 

Оригинальный паспорт безопасности химического вещества (MSDS), написан на вьетнамском языке (поставщиком или 

производителем) и на английском языке в соответствии с циркуляром № 32/2017/TT-BCT от 28 декабря 2017 г. Министерства 

промышленности и торговли. 

 

10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ/ МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Các chào hàng  kỹ thuật sẽ được đánh giá cho từng nhóm mục theo Bảng Tiêu chí đánh giá kỹ thuật kèm theo. 

Технические предложения будут оцениваться для каждой группы позиций в соответствии с КТО 

 

THOẢ THUẬN: 

          

  

 

SOẠN THẢO: 

Chuyên gia kỹ thuật đơn vị đặt hàng / Технический эксперт подразделения заказчика:   

 

  

 



[Phụ lục II-VSP-000-VT-274 _Mẫu#2.1]  1 
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STT 

П/п 

Tên gọi các tiêu chí 

Критерии 

Nội dung chào hàng 

Содержание предложений 

Đánh giá 

“Đạt/Không đạt” 

Оценка 

«Удовлетворительно/ 

Неудовлетворительно» 

Lý do “Không đạt” 

Причина 

«Неудовлетворительно» 

Ghi chú 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 
YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ 
   Mục 3 - YCKT 

1.1 

Nhà thầu phải có giấy phép kinh doanh các hóa chất 

trong phạm vi gói thầu 

Подрядчик должен иметь лицензию на торговлю 

химическими веществами в рамках данного 

тендера 

Đúng theo yêu cầu/  

Соответствие с требованием 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  
Không đúng theo yêu cầu/  

Не соответствует требованиями 

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 
  

1.2 
Tình trạng hàng hoá/  

Состояние товара 

Mới, chưa qua sử dụng/  

Новое и неиспользованное 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  
Hàng cũ, phục hồi/  

Товары бывшие в употреблении, восстановленные 

Không đạt/  

Неудовлетворительно 

Không phù hợp với nhu cầu sử 

dụng của VSP 

Не подходит для нужд ВСП 

 

1.3 
Năm sản xuất/ 

Год производства   

Đúng theo yêu cầu/  

Соответствие с требованием 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  
Sản xuất trước năm yêu cầu 

Производство раньше требуемого года 

Không đạt/  

Неудовлетворительно 
  

1.4 Nội dung chào hàng  

Ghi rõ tên gọi, ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, nhà sản xuất và 

xuất xứ của từng mục  

Указание наименования, макри, тех. характеристик 

производителя и страны происхождения каждого пункта 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

     

Ngày……tháng……năm 2025

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT “ĐẠT/KHÔNG ĐẠT”

  CÁC HỒ SƠ DỰ THẦU CUNG CẤP HÓA CHẤT

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ «УДОВЛЕТВОРЕНИЕ/ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ» ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТОРГАМ НА ПОСТАВКУ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ
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Không rõ ràng /  

Неясно 

Không đạt/  

Неудовлетворительно 

Không có  cơ sở để đánh giá/  

Нет оснований для оценки 
 

2 
YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ  
   Mục 4 - YCKT 

2.1 
Tính năng hàng hóa 

Функциональные характеристики товаров 

Đáp ứng hoàn toàn YCKT/ 

Полностью соответствует требованиям ТТ 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  
Không phù hợp/  

Не подходит 

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 
  

2.2 
Các yêu cầu kỹ thuật chính/  

Основные технические требования 

Đáp ứng hoàn toàn YCKT/  

Полностью соответствует требованиям ТТ 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  
Không phù hợp/  

Не подходит 

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 
  

3 
NHÀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT XỨ/  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ  
   Mục 5 - YCKT 

3.1 
Xuất xứ hàng hóa/  

Происхождение товара 

Chào hàng có xuất xứ thuộc nhóm nước, nhóm vùng lãnh 

thổ theo yêu cầu/  

Предложение товаров, происходящих из группы стран 

или территорий в соответствии с требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  

Hàng hoá chào hàng có xuất xứ từ Việt Nam hoặc từ các 

nước phát triển tương đương hoặc phát triển hơn các nhóm 

nước/ vùng lãnh thổ yêu cầu/  

Предлагаемые товары происходят из Вьетнама или из 

развитых стран, эквивалентных или более развитых, 

чем требуемые группы стран/территорий. 

Chấp nhận/  

Приемлемо 
  

  
Không thuộc các trường hợp trên/  

Не попадает в вышеперечисленные случаи 

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 
  

4 
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG/  

ВРЕМЯ И МЕСТО ПОСТАВКИ 
   Mục 6 - YCKT 

4.1 
Thời gian giao hàng/  

Время поставки 

Đúng theo yêu cầu/  

В соответствии с требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  
Không đúng theo yêu cầu/  

Не соответствует требованиями 

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 
  

4.2 
Địa điểm giao hàng/  

Место поставки 

Đúng theo yêu cầu/  

В соответствии с требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  
Không cam kết giao hàng tại địa điểm nêu trong YCKT/  

Отсутствие обязательств по доставке на место в ТТ 

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 
  

5 
SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA 

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
   Mục 7 - YCKT 

5.1 Số lượng hàng hoá/ Количество товара 
Đúng theo yêu cầu/  

В соответствии с требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  



3 

 

  

Chào hàng không đủ số lượng cho một nhóm hàng hóa   

В предложении недостаточно количества для однa 

группы товаров    

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 

Không đảm bảo cung cấp đầy đủ 

hàng hoá phục vụ sản xuất/  

Необеспечение достаточного 

снабжения товарами для 

производства 

 

6 
TÀI LIỆU KỸ THUẬT /  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
   Mục 8 - YCKT 

6.1 

Cung cấp tài liệu cùng với chào thầu/  

Предоставить документы вместе с тендерным 

предложением 

Cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu/  

Предоставление полных документов в соответствии с 

требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  

Không cung cấp tài liệu theo yêu cầu/  

Не предоставление полных документов в соответствии 

с требованиями 

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 

Không đủ cơ sở để đánh giá/  

Недостаточно оснований для 

оценки 

 

6.2 
Cung cấp tài liệu kỹ thuật khi giao hàng  

Техническая документация при доставке 

Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu/  

Подрядчик обязуется предоставить все требуемые 

документы 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
  

  

Không cam kết cung cấp tài liệu theo yêu cầu/  

Подрядчик не обязуется предоставить все требуемые 

документы 

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 

Không đủ điều kiện để vận hành 

thiết bị/ vật tư/  

Недостаточно условия для 

эксплуатации оборудования/ 

материалов 

 

7 

CUNG CẤP CHỨNG CHỈ KHI GIAO HÀNG  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ НА 

ДОСТАВКУ 

Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các chứng chỉ khi giao 

hàng theo yêu cầu/  

Подрядчик обязуется предоставить все необходимые 

сертификаты при доставке. 

Đạt/ 

Удовлетворительно 
 Mục 9 - YCKT 

  

Có thay đổi về hình chức chứng chỉ nhưng vẫn thể hiện đầy 

đủ thông tin về xuất xứ hay chất lượng hàng hoá/  

Есть изменения в форме сертификата, но он по 

прежнему полностью отображает информацию о 

происхождении или качестве товара 

Chấp nhận/  

Приемлемо 
  

  

Không cam kết cung cấp 1 hoặc một số loại chứng chỉ/  

Подрядчик не обязуется предоставить один или 

несколько сертификатов  

Không đạt/ 

Неудовлетворительно 

Không đảm bảo chất lượng hàng 

hoá theo yêu cầu/  

Не обеспечение требуемого 

качества товара 

 

      

ĐÁNH GIÁ/ ОЦЕНКА: 

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi các tiêu chí được đánh giá  “ĐẠT” và “CHẤP NHẬN”. 

    Предложение оценивается как “Удовлетворительно” ТТ, если все критерии оцениваются как “Удовлетворительно” и “Приемлемо”. 

2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có ít nhất một  tiêu chí được đánh giá “KHÔNG ĐẠT”  

     Предложение оценивается как “Неудовлетворительно” ТТ, если имеет хотя бы один критерий “Неудовлетворительно”. 

      




